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BÀI 31 ti5 8 2ÌrcTJ; 




MÔ HACHUŨNI SAI 

DESU YO 


/ 



> 

yy-y 

ỉ3ứỉĩ>ìẼẢj, 

Bà ơi, trông bà còn khỏe quá ạ! 


An na 

OBÂSAN, OGENKI DESU NE. 



Aj 

7>z>82ầ~cr<^o 

Bà đã 82 tuổi rồi đấy. 


Bà 

Mô HACHUỪNI SAI DESU YO. 
SÂ, OCHA O DÔZO. 

Nào, cháu uống trà đi. 



ỈD&. gnivMlÊo IrDtìlHATrTo 

Ồ, màu xanh lục đẹp quá! 


Anna 

WÂ, KIREINA MIDORI IRO. 

Hương cũng thơm. 



KAORI MO II DESU. 



s 



> 





(D Thể kính ngữ o và GO 

<$> Khi muốn thể hiện sự tôn trọng người nghe hoặc người đang được nói đến, thêm 0 hoặc GO trước 



20 

NDŨ 






21 

NDŨICHI = 

20 

NUŨ + 

1 

ICHI 


22 

NDÙNI = 

20 

NIJŨ + 

2 

NI 










Mẩu ngữ pháp 


(D Sô' đếm (2) Xem bài 6 


10 

11 

12 


Jũ 

JŨICHI = 
JŨNI 


10 


10 


JŨ + 
JŨ + 


ICHI 

NI 


các danh từ và tính từ. 

<$> Dùng GO với các danh từ có nguồn gốc từ Trung Quốc, với các danh từ khác, dùng 0. 
Ví dụ: OSHIGOTO (công việc), GOKAZOKU (gia đình) 



Từ tượng thanh và tượng hình 


GOKUGOKU 


Âm thanh khi uống ừng ực 



Âm thanh khi uống nhanh và mạnh 
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